
Kính gửi : Quý Công ty

STT Tên
Đvị
tính

Đơn giá

Định 
lượng 

(cái/kg)
Giá/K.lượng

(Đồng/kg)

1 ĐTCV M8x45 (màu kẽm) cái 600              57 34,200          
2 ĐTCV M8x50 (màu kẽm) cái 650              53 34,450          
3 ĐTCV M8x60 (màu trắng) cái 730              47 34,310          
4 ĐTCV M8x70 (màu trắng) cái 830              41 34,030          
5 ĐTCV M8x80 (màu trắng) cái 950              35 33,250          

6 Vít lục giác chìm M6x20 cái 160 205 32,800          
7 Vít lục giác chìm M6x28 cái 200 160 32,000          
8 Vít lục giác chìm M6x35 cái 240 135 32,400          

9 Bulong M12x40 cái 1020 27 27,540
9 Bulong M10x50 cái 950 32 30,400
10 Bulong M10x40 cái 820 38 31,160
11 Bulong M8x20 cái 290              112 32,480
12 Bulong M8x25 cái 340              98 33,320
13 Bulong M8x30 cái 410              74 30,340
14 Bulong M8x35 cái 430              71 30,530
15 Bulong M8x40 cái 460              68 31,280
16 Bulong M8x50 cái 560              56 31,360
17 Bulong M8x20 giác liền cái 310              95 29,450
18 Bulong M6x10 cái
19 Bulong M6x15 cái 130              254 33,020
20 Bulong M6x20 cái 140              228 31,920
21 Bulong M6x25 cái 170              182 30,940
22 Bulong M5x10 cái
23 Bulong M5x15 cái
24 Bulong M5x20 cái
25 Bulong M5x25 cái 272

26 Vít M5x10 cái 55                583 32,065
27 Vít M5x12 cái 65                470 30,550
28 Vít M5x15 cái 70                410 28,700
29 Vít M5x20 cái 75                416 31,200
30 Vit M5x20 mũ nhỏ cái 110              
31 Vít M5x25 cái 115              272 31,280
32 Vít M6x8 cái
33 Vít M6x10 cái 95 330         31,350
34 Vít M6x12 cái 110 287         31,570
35 Vít M6x20 cái
36 Vít M6x25 cái 170              183 31,110

BẢNG BÁO GIÁ CÁC LO ẠI VIT

Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng chào giá chi tiết như sau:
Hà nội, ngày 1/4/2012

I. Bulong đầu tròn cổ vuông M8

II. Vit l ục giác chìm

III. Bulong đầu lục giác thường

IV. VÍT

CÔNG TY TNHH SẢN XUÂT, THƯƠNG MẠI VÀ D ỊCH VỤ ĐỨC PHÁT
ducphat manufacturing, trading and services company limted

 P202- Nơ 2 - Bán đảo Linh Đàm - P.Hoàng Liệt - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
ĐT: (844) 22183350 FAX:( 844 ) 6412654

 E-mail: tranquynh_mai@yahoo.com - Web-site: ducphatvn.com.vn    



37 Long đen M6 x 14 kg 30,000
38 Long đen M6 x14,5 kg
39 Long đen M8 kg 55                515 28,325

Người lập báo giá

Thường tín - Hà Nội

Trần Quỳnh Mai

1. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
2. Sản phẩm mới 100%
3. Thời gian giao hàng: Tùy thuộc vào số lượng và giá trị của đơn hàng
4. Địa điểm giao hàng: Tại kho Xưởng cơ khí C.TY TNHH SM&TM Dịch Vụ Đức Phát: Hà Hồi

   Ngoài quy cách trên báo giá Quý khách xin vui lòng liên hệ hotline: 0983.17.27.88

5. Thanh toán: Thanh toán 50% giá trị đơn hàng khi đặt hàng và thanh toán 50% giá trị còn lại của đơn hàng 
trước 01 ngày nhận hàng
6. Hiệu lực của báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày báo giá 

* Ghi chú : Sản phẩm được sản xuất đúng tiêu chuẩn chất lượng và theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

* ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

30,000         1,000

V. Long đen




